
 
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 

KHỐI 4 – TUẦN 13 
 

BÀI ÔN THỨ HAI (13/12/2021) 

1. Tập đọc: 

     Các em đọc các bài tập đọc tuần 13 và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa Tiếng 

Việt 4 tập 1: 

- Người tìm đường lên các vì sao (trang 125- 126) 

- Văn hay chữ tốt (trang 129) 

 

2. Chính tả: 

    Viết bài: “Người tìm đường lên các vì sao ” từ đầu….. đến có khi đến hàng 

trăm lần. ( SGK TV tập 1 trang 125)  

         

3. Tập làm văn: 

     Hãy kể một câu chuyện về một trong các đề tài sau: 

a, Đoàn kết, yêu thương bạn bè. 

b, Giúp đỡ người tàn tật.  

c, Chiến thắng bệnh tật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ÔN  TẬP THỨ BA (14/12/2021) 

 

 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

428 x 123 1025 x 234 

Bài 2: Tính: 

  79 x 11 + 457                     79 + 11 x 457 

  (245 + 306) x 105                    245 + 306 x 105 

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a) 25 x 12 x 30 x 4 =………… 

                           =………... 

                           =………... 

b) 248 x 2005 –2005 x 148=………… 

                                           =………… 

                                           =………… 

Bài 4:  Mỗi cây bút giá 6000 đồng, mỗi quyển vở giá 9500 đồng. Hỏi nếu mua 6 cây bút và 

8 quyển vở thì hết tất cả bao nhiêu tiền ? 

 

Bài giải 

 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI  TẬP ÔN THỨ TƯ ( 1 5 /12/2021) 

 

Bài 1: Điền vào chỗ trống các tiếng có  

a) i hoặc iê 

- …… khôn kêu ……rảnh rang 

Người khôn nói ……. dịu dàng dễ nghe.  

- Tay làm hàm nhai, tay quai ………….trễ. 

b) im hoặc iêm 

- Giấc ch……bao; mắt l…..d…..,; tiết k…….tiền của; . 

- Cây k…….khâu; k…….. tra. 

 

Bài 2. Đặt câu hỏi với mục đích: 

a) Để hỏi điều em chưa biết: 

  .............................................................................................................................................  

b) Để tự hỏi mình: 

  .............................................................................................................................................  

 

Bài 3. Em hãy xếp các từ sau vào 3 nhóm:  

     Cố gắng, nỗi sợ hãi, khích lệ, do dự, run sợ, khuyến khích, động viên tinh thần, chiến 

đấu, chiến thắng, hoan hô vang dội, sờ sợ, dứt khoát. 

- Nhóm 1:  Nói lên ý chí của con người 

 ...............................................................................................................................................  

 

- Nhóm 2: Nói lên những thử thách đối với ý chí của con người 

 ...............................................................................................................................................  

 

- Nhóm 3: Sự giúp đỡ để vượt qua thử thách 

 ...............................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ÔN TẬP NGÀY THỨ NĂM (16/12/2021) 

Bài 1: Khối lớp Bốn xếp thành 16 hàng, mỗi hàng 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 11 

hàng, mỗi hàng có 14 học sinh. Hỏi cả hai khối đó có tất cả bao nhiêu học sinh xếp hàng? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Một hình chữ nhật có chiều dài là 12cm, chiều rộng là 5 cm.  

a, Tính diện tích hình chữ nhật đó?  

b, Nếu gấp chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên 

mấy lần? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

1𝑚235 𝑑𝑚2 = ………………..𝑑𝑚2 

 

234 𝑑𝑚2 = ………𝑚2………..𝑑𝑚2 

 

4𝑚28 𝑐𝑚2 = ………………..𝑐𝑚2 5004 𝑐𝑚2 = ………𝑑𝑚2………..𝑐𝑚2 

 

2𝑚230 𝑑𝑚2 = ………………..𝑐𝑚2 3075 𝑐𝑚2 = ………𝑑𝑚2………..𝑐𝑚2 

200 000 𝑐𝑚2 = ……………….𝑚2 100 𝑑𝑚2 = ……..𝑚2 

 



 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 4 

(NGÀY 17/12/2021) 

Unit 4:We’re having fun at the beach! 

 Lesson: 4+5+6 

 

A. BÀI HỌC 

 

I/NEW WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ 2 dòng: 

1. ball: quả bóng 

2. mail: trung tâm thương mại 

3. wall: bức tường 

4. tall: cao 

5. small: nhỏ 

6. polluted: ô nhiễm 

7. clean: sạch sẽ 

8. dangerous: nguy hiểm 

9. safe: an toàn 

10. beautiful: đẹp 

11. friendly: thân thiện 

12. perfect: lý tưởng, tuyệt vời 

II/GRAMMAR: Các em viết vào vở mỗi cấu trúc câu 1 lần 

What do you like doing at the beach? 

I like snorkeling. 

Do you like taking photos? 

Yes, I do. 

Do you like cooking? 

No, I don’t. 

          

B. BÀI TẬP 

I. Put the words in the correct order to make sentences. 

 

1. like/ the/ What/ they/ do/ doing/beach?/at 

 



…………………………………………………………… 

 

2. like/ Does/ music?/he /listening/to 

 

…………………………………………………………… 

 

3. can / go/ You/ snorkeling/sea./ this/in  

 

…………………………………………………………… 

 

4. restaurants / There / seafood/are/many /here. 

 

...………………………………………………………… 

 

5. surfing/ I/ like / parents./my/with   

 

…………………………………………………………. 

 

II. Circle the odd-one-out. Write: 

 
1. ball     doll        clean       kite             ........................ 

 

 

2. soccer   beautiful   swimming   sailing        ....................... 

 

 

3. dangerous     red    blue     black                 ........................ 

 

 

4. clock     polluted      fan      picture           ........................... 

 

 

5. snorkel    summer   winter     spring          ........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN NGÀY THỨ BA (14/12/2021) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

428 x 123 

        428 

        123                                                                                              

      1284 

      856 

    428 

    52644 

1025 x 234 

           1025 

             234 

           4100 

         3075 

       2050 

       239850 

Bài 2: Tính: 

79 x 11 + 457= 869 + 457                                 79 + 11 x 457=  79 + 5027  

                      = 1326                                      = 5106   

                      

  (245 + 306) x 105 = 551 x 105                    245 + 306 x 105 = 245 + 32130 

                                = 57855                                                              = 32375 

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

 25 x 12 x 30 x 4 = (25 x 4) x (12x 30) 

                = 100 x 360 

                =  36000 

248 x 2005 –2005 x 148= 2005 x (248 - 148)  

                                      =  2005 x 100 

                                      =  200500 

Bài 4: Mỗi cây bút giá 6000 đồng, mỗi quyển vở giá 9500 đồng. Hỏi nếu mua 6 cây bút và 

8 quyển vở thì hết tất cả bao nhiêu tiền ? 

 

 

Bài giải 

Cách 1:                                                                 Cách 2: 

  Số tiền mua 6 cây bút là : 

        6000 x 6 = 36 000 (đồng) 

  Số tiền mua 8 quyển vở là: 

        9500 x 8 = 76 000(đồng) 

  Số tiền mua bút và vở là: 

        36 000 + 76 000= 112 000 ( đồng) 

              Đáp số: 112 000 đồng 

 

 

 

x      x

x     

Số tiền mua bút và vở là: 
( 6000 x 6 ) + ( 9500 x 8 ) = 112 000 ( đồng) 

           Đáp số: 112 000 đồng 
 



 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP THỨ TƯ  ( 1 5 /12/2021) 

 

Bài 1. 

a)  

      Chim khôn kêu tiếng rảnh rang 

Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.  

- Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. 

b)  

- Giấc chiêm bao; mắt lim dim; tiết kiệm tiền của; . 

- Cây kim khâu; kiểm tra. 

 

Bài 2. 

a) Để hỏi điều em chưa biết: 

- Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế? 

b) Để tự hỏi mình: 

- Mình để quyển sách ấy ở đâu nhỉ? 

Bài 3.  

- Nhóm 1:  Nói lên ý chí của con người 

Cố gắng, chiến đấu, chiến thắng, dứt khoát                          

- Nhóm 2: Nói lên những thử thách đối với ý chí của con người 

  nỗi sợ hãi, do dự, run sợ, sờ sợ, dứt khoát. 

- Nhóm 3: Sự giúp đỡ để vượt qua thử thách 

   khích lệ, khuyến khích, động viên tinh thần, hoan hô vang dội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ NĂM (16/12/2021) 

    

Bài 1. 

Bài giải 

Số học sinh khối lớp Bốn xếp thành 16 hàng là: 

11 x 16 = 176 (học sinh) 

Số học sinh khối lớp Năm xếp thành 11 hàng là: 

14 x 11 = 154 (học sinh)  

                                   Số học sinh cả hai khối lớp đó xếp hàng là: 

                                                       176 + 154 = 330 (học sinh)  

Đáp số: 330 học sinh 

           

Bài 2. 

Bài giải 

a, Diện tích hình chữ nhật đó là: 

12 x 5 = 60 (cm) 

b, Nếu chiều dài gấp lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ 

nhật sẽ gấp lên 2 lần: 

(12 x 2) x 5 = 120 (cm) 

Đáp số: a, 60 cm 

                                        b, Diện tích gấp 2 lần 

Bài 3. 

1𝑚235 𝑑𝑚2 = 135 𝑑𝑚2 

 

234 𝑑𝑚2 = 2 𝑚234 𝑑𝑚2 

 

4𝑚28 𝑐𝑚2 = 40 008𝑐𝑚2 5004 𝑐𝑚2 = 50 𝑑𝑚24 𝑐𝑚2 

 

2𝑚230 𝑑𝑚2 = 23 000𝑐𝑚2 3075 𝑐𝑚2 = 30 𝑑𝑚275 𝑐𝑚2 

 

200 000 𝑐𝑚2 = 20 𝑚2 100 𝑑𝑚2 = 1 𝑚2 

 



 

 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 4 

(NGÀY17/12/2021) 

I/  

 

1. What do they like doing at the beach? 

2. Does he like listening to music? 

3. You can go snorkeling in this sea. 

4. There are many seafood restaurants here. 

5. I like surfing with my parents.  

 

II.  

1. clean 

2. beautiful 

3. dangerous 

4. polluted 

5. snorkel 

 

 

 
 


